ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1.    Tên môn học: CIMA P2 Management accounting 
       (Kế Toán Quản Trị: Cấp độ tác nghiệp)
1.2.    Mã môn học: ACCE 4404 

1.3.    Khoa/Ban phụ trách: Kế toán Kiểm toán 

1.4.    Số tín chỉ: 04 

1.5.   Yêu cầu đối với môn học: Tiếng Anh chuyên nghành
2. MÔ TẢ MÔN HỌC 
Giúp người học nắm bắt tầm quan trọng của chi phí và các yếu tố làm thay đổi chi phí trong sản xuất, phân tích và sử dụng thông tin cho việc ra quyết định. Môn học này tập trung vào các quyết định trong ngắn hạn bao gồm cả việc tìm hiểu việc lập dự toán như một công cụ lên kế hoạch trong ngắn hạn để từ đó hỗ trợ việc thực việc các chiến lược của tổ chức. Ngoài ra, môn học còn nhằm cung cấp người học với công cụ phân tích về chi phí, sản lượng và lợi nhuận với mục đích ra các quyết định ngắn hạn liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp. Một phần của môn học sẽ đề cập đến các tác động của rủi ro lên các loại quyết định kể trên.
2. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
2.1. Mục tiêu chung

Sinh viên học xong môn này có thể:

· Có được những kiến thức và kỹ năng nâng cao ở cấp độ tác nghiệp về kế toán quản trị trong doanh nghiệp;
· Có khả năng tự học tập, tự đọc thêm các tài liệu có liên quan đến kế toán quản trị;
· Có đủ kiến thức để thi môn P 2 của CIMA.
2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Kiến thức

Kết thúc học phần, sinh viên có thể:
· Trình bày và so sánh các phương pháp phân loại chi phí;
· Trình bày về vai trò của chi phí kiểm soát chất lượng;
· Giải thích vai trò của chi phí về môi trường;
· Đánh giá thành quả quản lý thông qua dự toán ngân sách và các công cụ thay thế khác;
· Giải thích các thông tin thích hợp cho việc định giá và các quyết định liên quan đến sản xuất;
· Phân tích việc định giá sản phẩm trong ngắn hạn và các quyết định liên quan đến sản xuất;
· Phân tích thông tin để đánh giá các rủi ro và tìm hiểu ảnh hưởng của chúng lên quyết định ngắn hạn.
2.2.2. Kỹ năng:

· Tính toán giá thành và xây dựng phương án giá bán; 

· Lập dự toán ngân sách và phát biểu các vấn đề cần chú ý để đảm bảo sự thành công của dự toán ngân sách.

2.2.3. Thái độ:

· Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh một các tích cực và khoa học;

· Tự tin trong công tác quản lý.

4. NỘI DUNG MÔN HỌC

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	Tài liệu 
tự học

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	

	1. 
	Xác lập chi phí theo phương pháp truyền thống
	· Mục tiêu của việc phân loại chi phí;
· Ứng xử của chi phí;
· Phân loại chi phí theo phương pháp giá thành;
· Phân loại chi phí theo phương pháp số dư đảm phí.
	4
	1
	3
	0
	

	2. 
	Xác lập chi phí theo hoạt động  
	· Môi trường sản xuất kinh doanh;

· Xác lập chi phí theo hoạt động;

· Ưu điểm và nhược điểm của xác lập chi phí theo hoạt động.
	3
	1
	2
	0
	

	3. 
	Các phương pháp xác lập chi phí khác
	· Xác lập chi phí trong trường hợp sản phẩm kết hợp;

· Kế toán hiệu suất đầu vào;

· Chi phí về môi trường;
	4
	1
	3
	0
	

	4. 
	Môi trường sản xuất kinh doanh hiện đại và tầm quan trọng của chi phí kiểm soát chất lượng
	· Moi trường sản xuất kinh doanh hiện đại;

· Quản lý chất lượng toàn diện;

· Hệ thống quản lý hàng tồn kho Just-in-time.
	4
	1
	3
	0
	

	5. 
	Phân tích điểm hoà vốn
	- Khái niệm điểm hoà vốn;

- Phân tích điểm hoà vốn trong trường hợp sản phẩm đơn;

- Phân tích điểm hoà vốn trong trường hợp nhiều sản phẩm;

- Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận.
	5
	2
	3
	0
	

	6. 
	Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn
	- Thông tin thích hợp;

- Các loại quyết định ngắn hạn;

- Các yếu tố phi tài chính ảnh hưởng đến quyết định ngắn hạn.
	5
	2
	3
	0
	

	7. 
	Phương pháp quy hoạch tuyến tính
	· Tìm giải pháp tối ưu bằng đồ thị;
· Phân tích độ nhạy;

· Phương pháp quy hoạch tuyến tính;

· Hạn chế của phương pháp quy hoạch tuyến tính.
	3
	1
	2
	0
	

	8. 
	· Phân tích chênh lệch – phần tính toán
	· Chênh lệch về nguyên vật liệu trực tiếp;

· Chênh lệch về nhân công trực tiếp;

· Chênh lệch biến phí sản xuất chung;

· Chênh lệch định phí sản xuất chung;

· Chênh lệch doanh thu.
	7
	2
	5
	0
	

	9. 
	Phân tích chênh lệch – phần đánh giá
	· Đánh giá chênh lệch;

· Tìm hiểu nguyên nhân;

· Nhược điểm của hệ thống chi phí định mức;

· Các công cụ phân tích chênh lệch khác.
	3
	1
	2
	0
	

	10. 
	Phân tích chênh lệch nâng cao
	· Phân tích chênh lệch khi kết hợp nhiều nguyên vật liệu;
· Phân tích chênh lệch khi kết hợp nhân công với tay nghề khác nhau;
· Phân tích chênh lệch doanh thu khi kinh doanh nhiều hơn một loại mặt hàng;

· Chênh lệch do kế hoạch và chênh lệch do hoạt động.
	5
	1
	4
	0
	

	11. 
	Lập dự toán ngân sách
	· Mục tiêu của lập dự toán ngân sách;
· Quy trình lập dự toán ngân sách;

· Dự toán tổng quát và dự toán chi tiết;
· Các phương pháp lập dự toán khác.
	5
	1
	4
	0
	

	12. 
	Kiểm soát dự toán
	· Kiểm soát định kỳ;
· Kiểm soát phòng ngừa;

· Dự toán cố định và dự toán linh hoạt;

· Các khía cạnh hành vi cần lưu ý khi lập dự toán.
	4
	1
	3
	0
	

	13. 
	Các kỹ thuật dự toán
	· Phân tích xu hướng;

· Cực đại cực tiểu;

· Hồi quy tuyến tính.
	4
	2
	2
	0
	

	14. 
	Xử lý các bất định và rủi ro trong quá trình ra quyết định
	· Bất định và rủi ro;
· Xác suất và giá trị dự kiến;
· Tiêu chí ra quyết định;

· Giá trị thông tin
	4
	1
	3
	0
	

	Tổng cộng
	60
	18
	42
	0
	


Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành.

1. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1.1. Tài liệu chính: 
Management Accounting- CIMA Official Study Text- Operational Level- KAPLAN 2014

1.2. Tài liệu tham khảo: 
Whitecotton, Libby và Phillips (2011), Managerial Accounting, McGraw-Hill International Edition;

Huỳnh Lợi. (2011). Kế toán quản trị. Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải; 

Lê Đình Trực, Nguyễn Bảo Linh và Võ Minh Long (2011). Kế Toán Quản Trị. NXB Thống Kê.
2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
2.1. Thang điểm: 10

2.2. Hình thức thi: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận, không tham khảo tài liệu.
2.3. Số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết quả học tập: 

	STT
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Thảo luận, bài tập nhóm
	10%

	2
	Thi giữa kỳ
	30% 

	3
	Thi cuối kỳ
	60%


3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
3.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi)
	Thời gian
	Nội dung
	Bài đọc yêu cầu
	Bài tập 

	Buổi 1
	Xác lập chi phí theo phương pháp truyền thống
	Chương 1
	Bài tập Chương 1 

Bài tập tình huống

	Buổi 2
	Xác lập chi phí theo hoạt động  
	Chương 2
	Bài tập Chương 2 

Bài tập tình huống

	Buổi 3
	Các phương pháp xác lập chi phí khác
	Chương 3
	Bài tập Chương 3 

Bài tập tình huống

	Buổi 4
	Môi trường sản xuất kinh doanh hiện đại và tầm quan trọng của chi phí kiểm soát chất lượng
	Chương 4
	Bài tập Chương 4

Bài tập tình huống

	Buổi 5
	Phân tích điểm hoà vốn
	Chương 5
	Bài tập Chương 5

Bài tập tình huống

	Buổi 6
	Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn
	Chương 6
	Bài tập Chương 6

Bài tập tình huống

	Buổi 7
	Phương pháp quy hoạch tuyến tính
	Chương 7+8
	Bài tập Chương 7

Bài tập tình huống

	Buổi 8
	Phân tích chênh lệch – phần tính toán

Kiểm tra giữa kỳ
	Chương 8
	Bài tập Chương 8

Bài tập tập tình huống

	Buổi 9
	Phân tích chênh lệch – phần đánh giá
	Chương 9
	Bài tập Chương 9

Bài tập tình huống

	Buổi 10
	Phân tích chênh lệch nâng cao
	Chương 10
	Bài tập Chương 10 

Bài tập tình huống

	Buổi 11
	Lập dự toán ngân sách
	Chương 11
	Bài tập Chương 11

Bài tập tình huống

	Buổi 12
	Kiểm soát dự toán
	Chương 12
	Bài tập Chương 12

Bài tập tình huống

	Buổi 13
	Các kỹ thuật dự toán
	Chương 13
	Bài tập Chương 13

Bài tập tổng hợp

	Buổi 14
	Xử lý các bất định và rủi ro trong quá trình ra quyết định
	Chương 14
	Bài tập Chương 14

Bài tập tổng hợp

	Buổi 15
	Sửa bài tập - Ôn tập
	
	



             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2016

           TL. HIỆU TRƯỞNG


TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN



Vũ Hữu Đức

